
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ EQ SCHOOL

0108250559

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Giáo dục tiểu học 8520

3. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

4. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

5. Giáo dục mầm non 8510

6. Đào tạo cao đẳng 8541

7. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

11. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết:
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội họa;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy Mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ EQ 
SCHOOL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EQ SCHOOL INTERNATIONAL TRAINING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: EQ IT., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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630.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HỒNG 
QUÂN

Tổ 10 Cụm 2, 
Phường Hạ Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 63,490

Tổng số 40.000 400.000.000 63,490

0010750104
27

2 LƯU THỊ 
PHƯỢNG

Xóm Thanh, Xã 
Đông Anh, Huyện 
Đông Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.000 130.000.500 20,640

Tổng số 13.000 130.000.500 20,640

173003310

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh;
- Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính
- Giáo dục kỹ năng bàn tính và số học trí tuệ

8559(Chính)

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

14. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

15. Giáo dục nghề nghiệp 8532

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN MINH 
TÂM

Xóm Vòng 
Hoàng, thôn 5, Xã 
Bồ Đề, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 15,870

Tổng số 10.000 100.000.000 15,870

162073046

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075010427
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10 Cụm 2, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 10 Cụm 2, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG QUÂN Nam

10/01/1975 Kinh Việt Nam

28/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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